
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2020

Stt Họ và tên Ngày sinh Số hiệu 
chứng chỉ

Số vào sổ gốc cấp 
chứng chỉ Ghi chú

1 Trần Duy Bình 03/04/1995
A4027899 QPAN2020/051

2 Nguyễn Chí Công 15/07/1984
A4027900 QPAN2020/052

3 Hà Văn Dự 15/02/1995
A4027901 QPAN2020/053

4 Nguyễn Tiến Đạt 12/02/1992
A4027902 QPAN2020/054

5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/01/1995
A4027903 QPAN2020/055

6 Phạm Minh Hảo 25/09/1994
A4027904 QPAN2020/056

7 Lê Quang Huy 15/10/1991
A4027914 QPAN2020/057

8 Hoàng Thị Linh Lan 21/03/1992
A4027905 QPAN2020/058

9 Lê Thị Linh 01/12/1994
A4027906 QPAN2020/059

10 Nguyễn Thị Mai 24/05/1996
A4027907 QPAN2020/060

11 Trương Xuân Sinh 09/12/1994
A4027908 QPAN2020/061

12 Bùi Thanh Tâm 16/04/1987
A4027909 QPAN2020/062

13 Bùi Quang Thắng 26/12/1993
A4027910 QPAN2020/063



14 Nguyễn Thị Diệu Thủy 21/09/1990
A4027911 QPAN2020/064

15 Trần Đăng Trường 20/10/1995
A4027912 QPAN2020/065

16 Phạm Thanh Tùng 27/08/1992
A4027915 QPAN2020/066

17 Nguyễn Thị Tuyền 12/02/1993
A4027913 QPAN2020/067

18 Bùi Hải Vân 01/09/1993
A4027916 QPAN2020/068
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